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Họ, tên học sinh:………………………………………………………………. 

Lớp: …………………………. Số báo danh………………………………….. 

Câu 1. Người không thực hiện đúng hợp đồng mua bán phải bồi thường thiệt hại là thể hiện 

trách nhiệm 

 A. hành chính. B. công vụ. C. kỉ luật. D. dân sự. 

Câu 2. Theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động được giao kết giữa người lao động 

và 

 A. Tòa án nhân dân. B. người sử dụng lao động. 

 C. ủy ban nhân dân quận. D. phòng thương binh xã hội. 

Câu 3. Trong cuộc họp với các gia đình trong bản, ông H trưởng bản đã động viên khen 

ngợi gia đình anh M, đã sử dụng có hiệu có nguồn vốn vay của nhà nước để thoát nghèo, 

từng bước vươn lên làm giàu. Ngoài ra ông cũng phê bình và nhắc nhở gia đình ông D cần 

thay đổi phương thức làm ăn để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn nhà nước hỗ trợ đồng bào 

dân tộc. Gia đình anh M đã thực hiện tốt chính sách bình đẳng giữa các dân tộc của nhà 

nước ta trên phương diện 

A. Văn hóa. B. Chính trị. C. Tôn giáo. D. Kinh tế. 

Câu 4. Theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ 

 A. tham gia xây nhà tình nghĩa, B. nhập khẩu nguyên liệu tự nhiên, 

 C. kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký. D. tuyển dụng chuyên gia cao cấp. 

Câu 5. Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới 

 A. quan hệ lao động và công vụ nhà nước.    B. quan hệ tài sản và nhân thân. 

 C. các hành vi nguy hiểm cho xã hội.            D. các quy tắc quản lý nhà nước. 

Câu 6. Hình thức tín ngưỡng có tổ chức với những quan niệm giáo lí thể hiện sự tín ngưỡng 

và các hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái tín ngưỡng ấy là 

 A. cơ sở tôn giáo. B. tôn giáo. 

 C. tín ngưỡng. D. hoạt động tôn giáo. 

Câu 7. Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ 

chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc 

 A. lựa chọn hành vi bạo lực. B. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng. 

 C. áp đặt mọi quan điểm riêng. D. sở hữu tài sản chung. 

Câu 8. Nhà nước ban hành các chương trình, chính sách phát triển kinh tế ở các xã đặc biệt 

khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc trên 

lĩnh vực 

 A. văn hóa. B. xã hội. C. chính trị. D. kinh tế. 

Câu 9. Bất kì công dân nào khi vi phạm pháp luật đều phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ 

hành vi của mình là thể hiện bình đẳng về 

 A. nghĩa vụ phát sinh. B. trách nhiệm đạo đức. 

 C. nghĩa vụ công dân. D. trách nhiệm pháp lí. 

Câu 10. Ông D là Giám đốc công ty môi giới xuất khẩu lao động S, sau khi nhận tiền đặt 

cọc tám trăm triệu đồng của anh T và anh C, với ý định chiếm đoạt số tiền đó, ông đã cùng 
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vợ là bà H trốn về quê sinh sống. Khi phát hiện chỗ ở của ông D, anh T và anh C thuê anh 

Y bắt giam và đánh bà H bị thương phải đi cấp cứu. Ông D đồng thời phải chịu các loại 

trách nhiệm pháp lý nào dưới đây? 

 A. Dân sự và hình sự. B. Hành chính và hình sự. 

 C. Hành chính và dân sự. D. Dân sự và hành chính. 

Câu 11. Theo quy định của pháp luật, để giao kết hợp đồng lao động các bên cần phải tuân 

thủ vào nguyên tắc nào? 

 A. Dân chủ, công bằng, văn minh. B. Tự do, tự nguyện, bình đẳng. 

 C. Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. D. Tích cực, chủ động, hội nhập. 

Câu 12. Chị H đăng ký với cơ quan chức năng mở tiệm buôn bán mặt hàng điện tử. Do việc 

buôn bán khó khăn và lỗ vốn nên chị H đã cùng với chồng mình kê khai giấy tờ giả để trốn 

thuế. Chị H và chồng đã vi phạm về lĩnh vực nào dưới đây? 

 A. Dân số. B. Kinh doanh. C. Môi trường. D. Lao động. 

Câu 13. Bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực văn hóa thể hiện ở việc các dân tộc trong 

cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được 

 A. nhận hỗ trợ học tập B. góp ý kiến với đại biểu quốc hội  . 

 C. ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân. D. dự ngày hội đoàn kết. 

Câu 14. Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau khi đủ điều kiện mà pháp luật 

quy định đều có quyền bầu cử và ứng cử, quyền này thể hiện quyền bình đẳng giữa các 

dân tộc về 

 A. văn hóa. B. xã hội. C. chính trị. D. kinh tế. 

Câu 15. Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện 

hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm dân sự ? 

 A. Tài trợ hoạt động khủng bố B. Tổ chức mua bán nội tạng người. 

 C. Sử dụng điện thoại khi lái xe. D. Thuê xe không trả đúng thời hạn. 

Câu 16. Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều phải 

thực hiện nghĩa vụ? 

 A. thay đổi loại hình doanh nghiệp.                   B. Bảo vệ môi trường. 

 C. sân bằng lợi nhuận thường niên.                D. mở rộng ngành, nghề đã được cấp phép. 

Câu 17. Lợi dụng khi ông T giám đốc đi công tác dài ngày, chị P thường xuyên đi làm muộn 

về sớm, tranh thủ bán hàng online trong giờ làm việc để tăng thêm thu nhập. Chị P đã vi 

phạm pháp luật nào dưới đây? 

 A. Kỉ luật. B. Cơ quan C. Dân sự D. Hành chính. 

Câu 18. Nghi ngờ chị S lấy trộm máy tính của mình nên anh C cùng anh A đã dùng hung 

khí đánh chị S bị đa chấn thương. Nhận được tin báo, trưởng công an phường là ông Q triệu 

tập anh A và anh C về trụ sở công an phường để lấy lời khai. Một ngày sau, bố anh A là ông 

V phát hiện con mình bị ông Q giam tại trụ sở công an phường nên đã yêu cầu ông Q phải 

thả . Những ai sau đây vi phạm pháp luật hình sự? 

 A. Chị S và ông V.                    B. Anh C, anh A, ông Q.  

    C. Chị S, ông V và ông Q.        D. Anh C, anh A. 

Câu 19. Anh X là chủ một cơ sở dệt may đã có nhiều giải pháp để tăng số lượng đại lý tại 

nhiều địa phương nhằm cung cấp sản phẩm của mình. Anh X đã thực hiện quyền bình đẳng 

trong kinh doanh ở nội dung nào sau đây? 

 A. San bằng tỉ lệ thất nghiệp. B. Tuyển dụng lao động trực tuyến. 

 C. Chia đều lợi nhuận thường niên. D. Chủ động mở rộng thị trường. 

Câu 20. Bình đẳng trong kinh doanh nghĩa là bình đẳng trong 

 A. quyền làm việc. B. tìm kiếm việc làm. 
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 C. lựa chọn việc làm. D. lựa chọn ngành nghề. 

Câu 21. Theo quy của pháp luật, vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa 

chọn tự do tín ngưỡng là thể hiện quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ 

 A. tài sản. B. việc làm. C. chỗ ở. D. nhân thân. 

Câu 22. Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình thể hiện 

ở việc vợ chồng cùng 

 A. Tôn trọng nhân phẩm của nhau. B. che giấu người nhập cảnh trái phép. 

 C. Sản xuất trái phép chất ma túy D. Làm giả nhãn hiệu hàng hóa. 

Câu 23. Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình 

đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị? 

 A. Tham gia bầu cử đại biểu quốc hội.        B. Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. 

 C. Ứng cử hội đồng nhân dân xã.                D. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật. 

Câu 24. Do bất đồng quan điểm sống, anh T đã nhiều lần đánh vợ mình là chị X nên chị đã 

viết đơn li hôn gửi Tòa án nhân dân. Chị gái của chị X là chị M vì thương em nên đã bôi 

nhọ danh dự anh T trên mạng xã hội khiến uy tín của anh ở cơ quan bị ảnh hưởng. Bà Q là 

mẹ ruột của anh T biết chuyện liền đuổi chị X ra khỏi nhà mình. Bà Q còn gọi điện cho bố 

mẹ chị X để lăng mạ, xúc phạm gia đình thông gia. Những ai sau đây vi phạm quyền bình 

đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

 A. Anh T, bà Q và chị M. B. Anh T và bà Q. 

 C. Chị X, anh T và chị M. D. Anh T và chị M. 

Câu 25. Sau khi tốt nghiệp đại học H, K, L đã cùng nhau góp vốn để mở công ty cổ phần. 

Việc làm của 3 người trên thể hiện nội dung nào về bình đẳng trong kinh doanh? 

 A. Tự do mở rộng ngành nghề kinh doanh.    B. Tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh 

doanh 

 C. Tự chủ đăng ký kinh doanh                       D. Tự do mở rộng quy mô kinh doanh 

Câu 26. Chị N và anh M muốn kết hôn với nhau, nhưng bố chị N là anh K không đồng ý và 

đã cản trở hai người vì chị N theo đạo Thiên Chúa, còn anh M lại theo đạo Phật. Hành vi 

của ông K là biểu hiện 

 A. sự phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo.        B. sự không thiện chí với tôn giáo khác. 

 C. sự lạm dụng quyền hạn.                             D. sự thiếu văn hóa. 

Câu 27. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động được thể hiện thông qua 

 A. tìm kiếm, lựa chọn việc làm. B. kí hợp đồng lao động. 

 C. sử dụng lao động. D. thực hiện nghĩa vụ lao động. 

Câu 28. Sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả 

công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động là đề cập 

đến nội dung của khái niệm nào dưới đây? 

 A. Hợp đồng lao động. B. Hợp đồng kinh doanh. 

 C. Hợp đồng kinh tế. D. Hợp đồng làm việc. 

Câu 29. Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong kinh doanh không thể hiện ở 

việc mọi doanh nghiệp đều được 

 A. nộp hồ sơ xin cấp phép kinh doanh. B. nộp thuế đầy đủ theo quy định. 

 C. mở rộng quy mô sản xuất. D. giao kết hợp đồng lao động. 

Câu 30. Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công 

dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội? 

 A. Thay đổi địa bàn cư trú. B. Từ trối di sản thừa kế. 

 C. Tham gia bảo về Tổ quốc D. Lựa chọn giao dịch dân sự. 
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Câu 31. Công dân tự do sử dụng sức lao động của mình trong việc tìm kiếm, lựa chọn việc 

làm là thể hiện nội dung bình đẳng về 

 A. hợp đồng lao động. B. thực hiện quyền lao động. 

 C. quyền tự do lao động. D. công bằng trong lao động. 

Câu 32. Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều phải 

thực hiện nghĩa vụ 

 A. sử dụng nguyên liệu hữu cơ.                 B. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

 C. tổ chức hội nghị trực tuyến định kì.      D. đầu tư kinh phí quảng cáo. 

Câu 33. Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật 

kỉ luật? 

 A. Cấp giấy chứng nhận kết hôn. B. Công khai danh tính người tố cáo. 

 C. Dự thảo văn bản pháp luật D. Điều chỉnh pháp luật. 

Câu 34. : Sau khi yêu nhau 2 năm, Anh H và chị K báo với gia đình việc kết hôn nhưng bố 

mẹ chị K chỉ đồng ý với điều kiện anh H phải theo đạo. Được sự đồng ý của gia đình anh 

H, hai người vẫn quyết định đến ủy ban nhân dân để đăng kí kết hôn. Lấy lí do hai người 

không cùng có đạo, anh D người có thẩm quyền ký quyết định không chịu cấp giấy chứng 

nhận kết hôn cho hai người.Vậy trong trường hợp đó, ai là người vi phạm quyền bình đẳng 

về tín ngưỡng tôn giáo? 

 A. Bố mẹ chị K và anh D. B. Chị K và bố mẹ chị K. 

 C. Gia đình anh H và anh D D. Chị K và anh H. 

Câu 35. Anh A nghi ngờ anh B trộm xe máy của ông C nên đã trình báo với anh T trưởng 

công an xã M. Anh T ra quyết định cho công an viên H, S tới khám xét nhà anh B nhưng 

bị anh B chống trả quyết liệt, đánh H và S gãy chân.  Những ai dưới đây vi phạm pháp 

luật? 

 A. anh A, anh B và ông H.   B.  Anh B và  anh T. 

 C. Anh A và anh B.                                      D. Anh T, ông H và ông S, anh B. 

Câu 36. Chùa, nhà thờ, thánh đường được gọi chung là? 

 A. Các cơ sở vui chơi. B. Các cơ sở tôn giáo. 

 C. Các cơ sở truyền đạo. D. Các cơ sở họp hành tôn giáo. 

Câu 37. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là các tôn giáo ở Việt Nam đều có 

quyền tự do hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của 

 A. giáo hội. B. pháp luật. C. hội thánh. D. đạo pháp. 

Câu 38. Bình đẳng trong kinh doanh nghĩa là bình đẳng trong 

 A. lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.      B. lựa chọn việc làm. 

 C. tìm kiếm cơ hội.                                           D. quyền làm việc. 

Câu 39. Nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi 

phạm pháp luật của mình là 

 A. trách nhiệm pháp lí. B. tuân thủ quy chế. 

 C. vi phạm pháp luật. D. thi hành nội quy. 

Câu 40. Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do lựa chọn 

loại hình doanh nghiệp phù hợp là nội dung quyền bình đẳng trong 

 A. tìm kiếm việc làm. B. đào tạo nhân lực. 

 C. tuyển dụng lao động. D. lĩnh vực kinh doanh. 

 

------ HẾT ------ 


